	UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG    
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: 1554/SGDĐT-TCCB

Về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn và nâng bậc lương thường xuyên hàng năm
	Bình Dương, ngày  04 tháng 10 năm 2013.



Kính gửi: 

-  Các phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

-  Các trường trung học phổ thông;

-  Các trường trung cấp chuyên nghiệp;

-  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương;

-  Trung tâm NN - TH và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương;

-  Các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương;

 
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên hàng năm kể từ năm 2014 như sau:
A. Điều kiện, tiêu chuẩn để được xét nâng bậc lương 
1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

2. Tiêu chuẩn được xét nâng lương
Công chức, viên chức được xét nâng bậc lương khi đạt được 02 tiêu chuẩn sau:
a.  Đối với cán bộ, công chức:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

b.  Đối với viên chức và người lao động:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

3. Các trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy định tại Điều 2, Khoản 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013. Cụ thể như sau:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Mục A, Khoản 1 như sau:

a. Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b. Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c. Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d. Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

đ. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý  công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.

B. Nâng bậc lương thường xuyên 
Sau khi có kết quả xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn của cấp có thẩm quyền (Dự kiến thời gian ngày 15/12 hàng năm), các đơn vị tiến hành đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho công chức, viên chức theo điều kiện, tiêu chuẩn ở Mục A và theo thời gian cụ thể ở Mục D.

Khi thực hiện xét nâng bậc lương các đơn vị cần chú ý những trường hợp sau:

1. Các đơn vị đối chiếu danh sách công chức, viên chức được nâng bậc lương trong năm với danh sách trong chương trình quản lý nhân sự  của Sở Nội vụ để cập nhật các trường hợp công chức, viên chức đến hạn nâng lương nhưng không có tên trong danh sách nâng lương của chương trình quản lý nhân sự của Sở Nội vụ;
2. Những sai sót về họ tên, phái, mã ngạch, bậc, hệ số lương (do chuyển ngạch, nâng ngạch);

3. Các trường hợp nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác.
4. Các trường hợp được quy định trong Mục A.3.
Để tránh những sai sót trên, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo viên chức quản lý chương trình quản lý nhân sự  hoàn thành việc cập nhật, điều chỉnh xử lý dữ liệu trước ngày 31/10 hàng năm theo hướng dẫn trong Công văn 1278/SGDĐT-TCCB ngày 06/12/2012 của Sở GDĐT về việc rà soát cơ sở dữ liệu công chức, viên chức trong chương trình quản lý nhân sự. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của cơ sở dữ liệu trong hồ sơ đề nghị nâng lương gửi về Phòng GDĐT hoặc Sở GDĐT.
Trong biên bản xét nâng lương các đơn vị cần ghi rõ các trường hợp công chức, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc vì lý do nào đó mà không được nâng bậc lương.
C. Nâng bậc lương trước thời hạn
Hàng năm, ngay sau khi có kết quả xét thi đua, các đơn vị tiến hành đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn và gửi về Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT và Sở GDĐT đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT để xét duyệt.
Khi thực hiện việc xét nâng lương trước thời hạn các đơn vị căn cứ vào Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 (Điều 3, khoản 1, khoản 2) đồng thời cần lưu ý thêm các chi tiết sau:
I. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Căn cứ vào tổng số công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị để tính số chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn (không quá 10% danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn).
2. Việc xét nâng bậc l​ương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, nhân viên được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà công chức, viên chức, nhân viên đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

II. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu
Công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Mục A của Công văn này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

D. Quy định về thủ tục, hồ sơ và thời gian thực hiện
1. Quy định về nơi gửi hồ sơ
Mỗi loại hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên kể cả của đơn vị và cá nhân đều lập thành 02 bộ hồ sơ gửi về cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Cụ thể như sau:
Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, hồ sơ gửi về Sở GDĐT (Phòng Tổ chức cán bộ).

Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT, hồ sơ gửi về Phòng GDĐT thông qua Phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ.

2. Quy định về thời gian gửi hồ sơ
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trích nộp bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, nhân viên của các đơn vị, thời gian các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng GDĐT hoặc Sở GDĐT sẽ được thực hiện như sau:

+ Đối với nâng lương trước thời hạn: Trước ngày 30/11 hàng năm .

+ Đối với nâng lương thường xuyên: Ngay sau khi có kết quả xét duyệt nâng lương trước thời hạn của cấp có thẩm quyền (Dự kiến 15/12 hàng năm), các đơn vị thực hiện ngay hồ sơ nâng lương thường xuyên và gửi về Phòng GDĐT (Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT) hoặc Sở GDĐT (Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT) trước ngày 31/12 hàng năm.
3. Quy định về hồ sơ nâng lương:

a) Hồ sơ nâng lương trước thời hạn
- Biên bản họp xét nâng lương trước thời hạn của đơn vị;
- Danh sách đề nghị;
- Bản photo các quyết định lương đang hưởng ; quyết định hết thời gian tập sự  của công chức, viên chức, nhân viên; quyết định chuyển ngạch, nâng ngạch (nếu có);
- Bản sao (có công chứng) các bằng khen, giấy khen có thành tích cao nhất của cá nhân được quy định tại Mục C.I.2.

b) Hồ sơ nâng lương thường xuyên
- Biên bản họp xét nâng lương thường xuyên công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị;
- 05 (năm) danh sách đề nghị (In từ chương trình Quản lý nhân sự của Sở Nội vụ công chức, viên chức, nhân viên sau khi đã kiểm tra, bổ sung và điều chỉnh dữ liệu chính xác);
- Bản photo các quyết định lương đang hưởng ; quyết định hết thời gian tập sự  của công chức, viên chức, nhân viên; quyết định chuyển ngạch, nâng ngạch (nếu có);
IV. Quy trình thực hiện:
Các đơn vị in danh sách nâng lương từ chương trình quản lý nhân sự của Sở Nội vụ và cho niêm yết công khai ít nhất 10 ngày tại đơn vị, sau đó nếu không có bổ sung, khiếu nại từ phía công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị thì lập bộ hồ sơ như hướng dẫn trong Mục D và gửi hồ sơ về Phòng GDĐT hoặc Sở GDĐT theo đúng thời gian quy định.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện về việc nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên hàng năm, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn trên đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ hoặc điện thoại về số 0650-3.825.790 để được hướng dẫn thêm./.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
(đã ký)
- Như trên;







        

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, TCCB. M.50.


Dương Thế Phương
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